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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số  viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
     A. 0,6 %	B. 6 %	C. 60%	D. 35%
[bookmark: _Hlk97971174]b) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 9 dm, chiều rộng 8 dm, chiều cao 6 dm là: 
A. 432 dm3         B. 432 dm           C. 432 dm2                D. 4,32 dm3
c) Trên bản đồ tỉ lệ là: 1 : 2 000 000, quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng đo được 5 cm. Độ dài thật của quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là: 
A. 100 cm                   B. 100 km                    C. 10 000 000 km                D. 10 km              
d) Chiếc hộp hình lập phương có cạnh là 4 dm không có nắp. Nếu không kể mép dán, diện tích bìa để làm hộp là :
      A. 16 dm2		    B. 64 dm2  	         C. 80 dm2	          	D. 96 dm2
Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
	    a) 43 m3 230 dm3  =  43 230 cm3                                                                          

	 b) 9 km2 10 ha =  9,1 km2 



Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Một chiếc xe đạp giá 400 000 đồng, nay hạ giá 15%. Hỏi giá tiền chiếc xe đạp bây giờ là bao nhiêu?
                 Đáp số:..................................................
b) Hai thùng dầu chứa tổng cộng 126 lít. Biết số dầu ở thùng thứ nhất bằng  số dầu ở thùng thứ hai. Thùng thứ nhất chứa …… lít dầu.
PHẦN II.  TỰ LUẬN(6 điểm) 
Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 3 giờ 24 phút  = ................. phút
c) 10 ha  750 m2   = ………… ha
	b) 138 phút  = ................ giờ
d) 12 m3 20 dm3  = ………… dm3                                                                          


Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
 a)    8 giờ 45 phút + 6 giờ 49 phút                 b)  23 năm 8 tháng – 15 năm 5 tháng    
	

	

	


c)                   15 phút 25 giây  x 5                                   d)        15 giờ 24 phút : 6
	

	

	

	


Bài 3. (2 điểm) Giải toán:
 Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m; chiều rộng 0,5 m; chiều cao 4 dm.
a. Tính thể tích của bể cá.
b. Người ta đổ nước vào chiếm 80 % thể tích bể. Tìm chiều cao mực nước trong bể.
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	



 Bài 4. ( 1 điểm)  Điền số vào chỗ chấm:    
	Xếp 8 hộp hình lập phương 1dm3 thành một hình lập phương lớn rồi sơn xanh tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Như vậy, mỗi hình lập phương nhỏ có ….. mặt không được sơn xanh.


CMHS                                   GV coi                           GV chấm
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	Đáp án
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	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (C – A – B - C)
	2

	2
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,5đ
 a) S ; b) Đ
	1

	3
	Mỗi số điền điền đúng vào chỗ chấm: 0,5đ 
a) 340 000 đồng ; b) 90 
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm: 0,25đ
a) 204  ;      b) 2,3  ;       c) 10,075   ;       d) 12 020
	1

	2
	Tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ 
	2

	3
	a) Tính đúng thể tích bể cá: 0,75đ 
Tính đúng thể tích lượng nước trong bể cá: 0,25đ
Tính đúng chiều cao mực nước trong bể hiện tại: 0,75đ
 Đáp số: 0,25đ
(lời giải đúng, phép tính ra kết quả sai – nửa số điểm mỗi phần)
	2

	4
	[bookmark: _GoBack]Mỗi hình lập phương nhỏ có 6 mặt, nhưng trong hình lập phương lớn, các mặt bên ngoài được sơn. Vì vậy, mỗi hình lập phương nhỏ có 6 − 3 = 3 mặt không được sơn.
Đáp số: 3
	1





